
DANH SÁCH NHẬN HỌC BỔNG SACRAMENTO NIÊN KHOÁ 2017-2018

Đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách nhận HB có mặt tại hội trường A4, cơ sở 1
Đại học Bách Khoa Tp.HCM lúc 7g30 sáng thứ bảy 3/2/2018 để nhận học bổng
Khi đi ăn mặc chỉnh tề và mang theo thẻ sinh viên. Vui lòng nhắn tin cho anh Thân số  091.888.1940
cho biết có thể tham dự được hay không.
No. MSPV Họ Tên MSSV Tel Khoa Năm HB

1 HH1 Lê trần Vương 1714033 1645742581 Địa Chất- Dầu Khí 1 1
2 HH2 Trương Quốc Việt 1514045 1658499031 Cơ Khí 3 1
3 HH3 Trần Thị Yến 1414844 1686719682 Môi Trường và Tài Nguyên 4 1
4 HH4 Trần Thị Thúy Hoàng 1411343 975864527 Kỹ thuật Hóa học 4 1
5 HH6 Nguyễn Thị Cẩm Hồng 1411390 965368017 Kĩ Thuật Xây dựng 4 1
6 HH7 Nguyễn Bá Tuấn 1414402 1645254684 Điện-Điện Tử 4 1
7 HH15 Phan Đức Thành 1513060 973199383 KT Xây Dựng 3 1
8 TS12 Nguyễn Thị Vàng Em 1410962 1643760631 Kỹ thuật Xây Dựng 4 1
9 TS11 Nguyễn Văn Trưởng 1414360 1693109541 Kỹ Thuật Xây Dựng 4 1

10 TS2 Chu Thị Minh Khuê 1411881 1677583467 Khoa Học Ứng Dụng 4 1
11 TS5 Nguyễn Văn Hiên 1411158 977698305 KH và Kỹ thuật Máy tính 4 1
12 TS7 Võ Thị Mỹ Linh 1412053 1659383729 Kỹ Thuật Hóa Học 4 1
13 TS10 Trương Thị Thúy 1413892 1668597656 Kỹ Thuật Hóa Học 4 1
14 VV11 Nguyễn Thùy Dương 1410721 1633195008 Kỹ thuật Hóa học 4 1
15 VV5 Nguyễn Hữu Danh 1410495 964397837 Kỹ Thuật Xây Dựng 3 1
16 VV13 Huỳnh Bích Tuyền 1513905 981863621 Kỹ thuật Hóa học 3 1
17 VV7 Nguyễn Tư Hùng 1411559 869086573 Điện- Điện Tử 4 1
18 VV4 Trần Thị Hoa 51301284 976238097 KH và kỹ thuật máy tính 5 0.5
19 NT1 Nguyễn Thái Công 17110704 1643987915 Cơ khí 1 1
20 NT3 Phạm Thị Ánh Hồng 1511183 966637243 Cơ Khí 3 1
21 NT4 Đặng Thích Học 1611199 1625009555 Kỹ thuât Xây Dựng 2 1
22 NT7 Bùi Xuân Tự 1513975 1685301618 Kỹ Thuật Xây dựng 3 1
23 TL7 Võ Quốc Cường 1410484 979717496 Kỹ Thuật Xây dựng 4 1
24 TL3 Vy Thị Mến 1412247 1658778580 Kỹ thuật Địa chất - Dầu khí 4 1
25 TL6 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1411102 1693144556 Cơ Khí 3 1
26 TL1 Nguyễn Trung Hậu 1500032 1652248124 Bảo Dưỡng Công Nghiệp 3 1
27 TL4 Lê Hà Vương 1414776 1653262863 Kỹ thuật Xây Dựng 4 1
28 TL5 Nguyễn Đình Thao 1513017 1655238121 Kỹ thuật Xây Dựng 3 1
29 TH3 Phạm Văn Phúc G1303066 1696522002 Kỹ Thuật Giao Thông 5 0.5
30 TH6 Trần Đăng Quang 81303185 984076204 Kỹ Thuật Xây Dựng 4 1
31 TH10 Nguyễn Lực 21302277 1697385619 Cơ Khí 5 0.5
32 TH13 Lương Thị Xuân Cang 1410316 1663381089 Môi Trường Và Tài Nguyên 4 1
33 TH1 Nguyễn Lương Quốc Huy 1711521 1256876049 KH và Kỹ thuật Máy tính 1 1
34 TH2 Nguyễn Thiên Phú 1712645 1206020031 Kỹ thuật Xây Dựng 1 1
35 TH4 Huỳnh Văn Tịnh 1513519 1697568132 Cơ khí 3 1
36 TH9 Mai Ngọc Minh Thông 1513294 1262522429 Cơ Khí 3 1
37 TH12 Huỳnh Thị Mỹ Lệ 1511716 1699886453 Kỹ thuật Xây Dựng 3 1
38 TH5 Đoàn Trần Tấn Thành 81303649 967376309 Kỹ thuật Xây Dựng 5 0.5
39 TH7 Nguyễn Duy Linh 1511753 1633096318 Cơ Khí 3 1
40 HT1 Nguyễn Đình Thiện 81303851 1684581878 Kỹ Thuật Xây Dựng 5 0.5
41 HT3 Lê Phước Hiếu 1611016 1672549137 Kỹ Thuật Xây Dựng 2 1



No. MSPV Họ Tên MSSV Tel Khoa Năm HB
42 HT4 Nguyễn Văn Huy 1511272 969839821 Kỹ Thuật Xây dựng 3 1
43 HT6 Nguyễn Thị Trúc Oanh 1412795 964390324 Cơ Khí 4 1
44 HT7 Vũ Thanh Thảo 1713197 912592263 Kỹ thuật Địa chất - Dầu khí 1 1
45 HT12 Nguyễn Trung Hiếu 81301183 979652483 Kĩ thuật Xây dựng 5 0.5

Ghi chú:
HB : 1 , toàn phần 5000000 đ
HB : 0,5 , bán phần 2500000 đ


